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ABSTRACT 

In this study, Drosophila melanogaster was used to evaluate the toxicity of 

ethanol extract from lantana (Lantana camara L.). Preliminary chemical 

composition screening determined the presence of alkaloids, flavonoids, 

saponins, phenolics, tannins, terpenoids, cardiac glycosides, and steroids-

triterpenoids in the plant extract. The amount of polyphenols and flavonoids 

were determined with the values of 123±2.30 mg GAE/g extract and 309±2.17 

mg QE/g extract, respectively. Lantana extract has the potential of causing 

toxicity on Drosophila melanogaster at different concentrations. At 250 mg/mL 

concentration, the mortality rate of Drosophila melanogaster was the highest 

at 84.4±8.39%, and the LD50 value was determined 140 mg/mL. At 

concentration of 20 mg/mL the effects of lantana extract on the growth and 

development of fruit flies was demonstrated through a lower total number of 

formed pupae compared with the control treatment, the mortality rate of 

55.9±2.09% at the pupal stage as well as the decrease in the ability to store 

energy components including carbohydrates, lipids, and proteins. In addition, 

the study also noted that lantana extract could inhibit the activity of enzymes 

belonging to the esterase and phosphatase groups. It is concluded that lantana 

is a capable plant of synthesizing secondary compounds which are toxic to fruit 

flies. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này sử dụng ruồi giấm Drosophila melanogaster để đánh giá độc 

tính của cao chiết ethanol trâm ổi. Kết quả định tính cho thấy trâm ổi có sự 

hiện diện alkaloids, flavonoids, saponins, phenolics, tanins, terpenoids, 

cardiac glycosides và steroids-triterpenoids. Polyphenols và flavonoids tổng 

được xác định lần lượt là 123±2,30 mg GAE/g và 309±2,17 mg QE/g cao chiết. 

Cao chiết trâm ổi có khả năng gây độc cho ruồi giấm ở các nồng độ khác nhau. 

Ở nồng độ 250 mg/mL, trâm ổi gây chết 84,4±8,39% và nồng độ gây chết 50% 

(LD50) được xác định là 140 mg/mL. Ở nồng độ 20 mg/mL, trâm ổi ảnh hưởng 

đến sự sinh trưởng và phát triển của ruồi giấm thể hiện qua số nhộng hình 

thành thấp hơn so với đối chứng, tỉ lệ chết ở giai đoạn nhộng 55,9±2,09%, khả 

năng tích trữ năng lượng như carbohydrate, lipid và protein giảm. Nghiên cứu 

còn ghi nhận trâm ổi có khả năng ức chế hoạt tính của các enzyme thuộc nhóm 

esterase và phosphatase. Từ đó cho thấy trâm ổi là thực vật có khả năng tổng 

hợp các hợp chất thứ cấp gây độc cho ruồi giấm. 
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1. GIỚI THIỆU 

Nhiều loài thực vật có khả năng tổng hợp các 

hợp chất gây độc. Phần lớn các loài này thuộc họ 

thầu dầu (Euphorbiaceae), họ trúc đào 

(Apocynaceae), họ cà (Solanaceae), họ đậu 

(Fabaceae) và họ mã tiền (Loganiaceae) (Khánh & 

Hải, 2004). Nhiều nhà khoa học cho rằng có thể 

chiết xuất các hợp chất có độc từ thực vật để sản xuất 

thuốc trừ sâu sinh học (Quijano et al., 2014; Valéria 

et al., 2014; Riaz et al., 2018). Jiang et al. (2018) 

chứng minh rằng hợp chất saponins chiết xuất từ vỏ 

cây xà phòng (Quillaja saponaria) có khả năng gây 

độc đối với loài động vật phù du (Daphnia magna) 

và cá sọc ngựa (Danio rerio), từ đó nghiên cứu này 

cũng cho rằng cây xà phòng là loài thực vật tiềm 

năng để sản xuất thuốc trừ sâu sinh học. Meisyara et 

al. (2019) đã nghiên cứu và xác định hoạt tính diệt 

côn trùng của các chất chiết xuất từ các loài thực vật 

như Toona sinensis, Saurauia bracteosa, 

Azadirachta indica và Spodoptera litura. Kết quả 

thử nghiệm cho thấy các chất chiết xuất từ bốn loài 

thực vật này điều có hoạt tính gây tử vong đối với 

mối sống trong lòng đất (Coptotermes grestroi) và 

sâu khoan (Spodoptera litura).  

Trâm ổi (Lantana camara L.) là một loài thực 

vật hoang dại thuộc họ cỏ roi ngực (Verbenaceae). 

Trâm ổi được cho là một trong mười loài thực vật 

hoang dại độc hại nhất trên thế giới do có khả năng 

gây độc đối với cả động vật và thực vật (Ghisalberti, 

2000). Trâm ổi có khả năng tổng hợp các hợp chất 

có thể gây độc đối với động vật ăn cỏ, có tác dụng 

phụ đối với con người, có tác dụng kháng nấm và ức 

chế cả thực vật (Ambika et al., 2003). Mello et al. 

(2005) đã chứng minh, cao chiết từ cây trâm ổi có 

thể gây nhiễm độc cho phôi và làm bộ xương của 

chuột thí nghiệm có những biểu hiện bất thường. 

Thử nghiệm của Pour et al. (2011) cũng cho thấy tất 

cả các cao chiết ở từng bộ phận khác nhau (rễ, thân, 

lá, hoa và quả) của trâm ổi đều có khả năng gây độc 

trên ấu trùng tôm nước mặn, trong đó cao chiết từ rễ 

là độc nhất. Các chiết xuất phân lập từ lá và rễ của 

trâm ổi cũng được cho là có thể ức chế sự phát triển 

của giun sán, gây độc cho động vật nguyên sinh, 

kháng côn trùng và kháng khuẩn (Sousa et al., 

2015). Nguyen et al. (2019) đã chứng minh tác dụng 

của cao chiết trâm ổi có khả năng kháng bọ cánh 

cứng (Spodoptera exigua) và kết quả định tính đã 

xác định có sự hiện diện của hợp chất polyphenols 

và flavonoids trong cao chiết trâm ổi. Bên cạnh đó, 

polyphenols và flavonoids là hai hợp chất được 

chứng minh có hoạt tính gây độc, ức chế sự tăng sinh 

của tế bào và các enzyme chuyển hóa (Galati & 

O'brien, 2004; Li et al., 2014). Ngoài ra, 

Abdelkhalek et al. (2020) cũng đã chứng minh hợp 

chất polyphenols và flavonoids chiết xuất từ thực vật 

có khả năng kháng virus, kháng nấm và diệt côn 

trùng. 

Ruồi giấm Drosophila melanogaster (D. 

melanogaster) là một đại diện của lớp côn trùng. 

Nhiều nghiên cứu đã sử dụng ruồi giấm để làm mô 

hình nghiên cứu hoạt tính gây độc của các thực vật. 

Nasir et al. (2013) đã khảo sát sự ảnh hưởng của cao 

chiết từ một loài thực vật thuộc họ gừng 

(Elettariopsis slahmong) đã cho thấy có khả năng 

gây độc đối với ruồi giấm. Mô hình ruồi giấm cũng 

đã được xây dựng để nghiên cứu độc tính của các 

loài thực vật như Solanum nigrum, Armoracia 

rusticana, Euphorbia prostrata, Parthenium 

hysterophorus, Chenopodium murale và 

Azadirachta indica. Kết quả của nghiên cứu đã 

chứng minh cao chiết từ các loài thực vật này đều có 

hoạt tính gây tử vong và làm giảm hoạt động của các 

enzym như acetylcholinesterase (AChE), acid 

phosphatase (AcP), alkaline phosphatase (AkP), α-

carboxylesterase (α-carboxyl) và β-

carboxylesterase (β-carboxyl) trên ấu trùng ruồi 

giấm (Chowański et al., 2018; Riaz et al., 2018). 

Enzyme AChE, α-carboxyl và β-carboxyl thuộc 

nhóm esterase, AcP và AkP thuộc nhóm 

phosphatase, đây là hai nhóm enzyme đóng vai trò 

quan trọng trong quá trình thủy phân các hợp chất 

hữu cơ, giải độc cocaine, thuốc trừ sâu 

organophosphorus (OP), thuốc trừ sâu pyrethroid, 

chất độc thần kinh, succinylcholine, mivacurium, 

ritalin, aspirin, esmolol và demerol (Olmos & 

Hellin, 1997; Kaida et al., 2008; Nowak et al., 2008; 

Masson & Lockridge, 2010; Lallès, 2019). Trong 

nghiên cứu này, hoạt tính gây độc của cao chiết xuất 

từ cây trâm ổi được đánh giá sử dụng trên mô hình 

ruồi giấm D. melanogaster. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

Mẫu cây trâm ổi gồm thân, lá và hoa (phần trên 

mặt đất) được thu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Các đặc điểm của loài thực vật này đã được định 

danh theo hệ thống phân loại Cây cỏ Việt Nam, Tập 

III của Giáo sư Thực vật học Hộ (1999). 

Ruồi giấm chủng Canton S (CS) sử dụng trong 

nghiên cứu được cung cấp bởi Viện Công nghệ 

Kyoto, Nhật Bản. Ruồi giấm được nuôi giữ trong 

môi trường tiêu chuẩn, trong 1 L thức ăn gồm các 

thành phần: agar (8 g), đường glucose (80 g), nấm 

men khô (40 g), bột bắp (25 g), propionic acid (3 
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mL) và natribenzoate (1 g). Thức ăn được đun sôi 

và cho vào các lọ thí nghiệm (10x4 cm), mỗi lọ 20 

mL thức ăn. Ruồi giấm được nuôi giữ với số lượng 

30 con cho mỗi lọ và đặt trong điều kiện nhiệt độ 

25oC để sinh sản và phát triển (Mến và ctv., 2019). 

2.2. Phương pháp 

2.2.1. Điều chế cao chiết 

Mẫu (gồm cả thân, lá và hoa) sau khi thu về được 

rửa sạch, cắt nhỏ và phơi khô tự nhiên. Mẫu khô 

được xay nhuyễn thành mẫu bột nguyên liệu. Bột 

nguyên liệu được cho vào túi vải và ngâm trong 

dung môi ethanol 96%, mẫu được ngâm 5 lần, mỗi 

lần ngâm khoảng 24 giờ, dịch chiết từ các lần ngâm 

được gom lại, cô quay đuổi dung môi thu được cao 

chiết ethanol tổng. Mẫu cao được bảo quản trong 

ngăn mát tủ lạnh ở 4oC trong quá trình sử dụng. 

2.2.2. Định tính sơ bộ thành phần hóa học 

Các nhóm hợp chất có hoạt tính sinh học như 

alkaloids, flavonoids, saponins, phenolics, tanins, 

terpenoids, coumarins, cardiac glycosides và 

steroids-triterpenoids được định tính sơ bộ dựa trên 

các phương pháp của Riaz et al. (2018) và Usta et 

al. (2020). 

2.2.3. Định lượng polyphenols và flavonoids 

tổng 

Định lượng polyphenols bằng thuốc thử Folin-

Ciocalteu 

Hàm lượng polyphenols được xác định theo 

phương pháp của Jiang and Chen (2020) có hiệu 

chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 250 µL cao chiết 

(1000 µg/mL) trong 250 µL nước cất và 250 µL 

thuốc thử Folin-Ciocalteu (1:4), lắc đều. Sau đó, 250 

µL Na2CO3 10% được thêm vào rồi đem ủ 30 phút 

ở 40oC trong bể điều nhiệt. Độ hấp thu quang phổ 

của hỗn hợp phản ứng được đo ở bước sóng 765 nm 

bằng máy đo quang phổ 96 giếng (Thermo 

Scientific, Phần Lan). Gallic acid được sử dụng như 

chất đối chứng dương để xây dựng phương trình 

đường chuẩn. Hàm lượng polyphenols trong cao 

chiết trâm ổi được xác định dựa trên phương trình 

đường chuẩn gallic acid. 

Định lượng flavonoids bằng thuốc thử AlCl3 

Hàm lượng flavonoids được xác định theo 

phương pháp của Ohadoma et al. (2020) có hiệu 

chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 200 µL cao chiết 

(500 µg/mL) trong 200 µL nước cất và 40 µL 

NaNO2 5%, lắc đều, để yên 5 phút. Sau đó, 40 µL 

AlCl3 10% được thêm vào, lắc đều, để yên 6 phút. 

Khi thời gian để yên kết thúc, 400 µL NaOH 1M 

được thêm vào và nước cất cho đủ 1 mL. Độ hấp thu 

quang phổ của hỗn hợp phản ứng được đo ở bước 

sóng 510 nm. Quercetin được sử dụng như chất đối 

chứng dương để xây dựng phương trình đường 

chuẩn. Hàm lượng flavonoids trong cao chiết trâm 

ổi được xác định dựa trên phương trình đường chuẩn 

quercetin. 

2.2.4. Khảo sát khả năng gây độc của trâm ổi 

trên ấu trùng giai đoạn 2 ruồi giấm 

Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện nhiệt 

độ 25oC, ba mươi ấu trùng ruồi giấm giai đoạn 2 

được chọn thử nghiệm. Thí nghiệm được tiến hành 

với hai nghiệm thức: (1) cao chiết trâm ổi (nồng độ 

từ 0-250 mg/mL) và (2) thuốc trừ sâu thương mại 

Ascend (nồng độ từ 0-40 µg/mL). Mỗi nghiệm thức 

được lặp lại 5 lần. Ấu trùng được nuôi giữ trong môi 

trường thử nghiệm sau 10 ngày, tỉ lệ tử vong được 

ghi nhận và tính theo công thức sau (Bagu et al., 

2020): 

𝑇ỷ 𝑙ệ 𝑡ử 𝑣𝑜𝑛𝑔

=  
𝑆ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑟𝑢ồ𝑖 𝑐ℎế𝑡

𝑆ố 𝑙ượ𝑛𝑔 ấ𝑢 𝑡𝑟ù𝑛𝑔 𝑘ℎả𝑜 𝑠á𝑡
𝑥100 

2.2.5. Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết trâm 

ổi đến sự sinh trưởng và phát triển của 

ruồi giấm 

Ruồi giấm trưởng thành mới nở từ 1-2 ngày tuổi 

chưa qua giao phối (5 cái:8 đực) được chọn cho thử 

nghiệm này. Thí nghiệm được tiến hành với ba 

nghiệm thức: (1) nghiệm thức đối chứng sử dụng 

thức ăn tiêu chuẩn, (2) nghiệm thức sử dụng thuốc 

trừ sâu thương mại Ascend nồng độ 30 µg/mL và (3) 

nghiệm thức sử dụng cao chiết trâm ổi nồng độ 20 

mg/mL. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần. Ruồi 

giấm được cho giao phối và đẻ trứng trong 24 giờ, 

ruồi bố mẹ được loại bỏ, trứng ruồi được nuôi giữ 

và khảo sát. Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm này là: 

tổng số nhộng được hình thành sau 10 ngày và tỉ lệ 

ruồi giấm chết từ giai đoạn nhộng được ghi nhận sau 

14 ngày khảo sát. Ruồi giấm trưởng thành từ khảo 

sát này được chọn ngẫu nhiên để thực hiện cho các 

khảo sát đánh giá thành phần dự trữ năng lượng và 

hoạt tính ức chế các enzyme thuộc nhóm esterase và 

phosphatase. 

2.2.6. Đánh giá các thành phần dự trữ năng 

lượng 

Mười lăm ruồi giấm cái được chọn ngẫu nhiên 

để xác định hàm lượng các thành phần dự trữ năng 

lượng cơ bản như carbohydrate, protein và lipid 

tổng. Các thành phần này đã được chứng minh có 

vai trò quan trọng liên quan đến sinh lý và sinh sản 

đối với ruồi giấm (Riaz et al., 2018; Kissoum et al., 

2020). Ruồi giấm được nghiền nhuyễn trong 1000 
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µL nước cất để xác định hàm lượng carbohydrate và 

protein. 

Xác định hàm lượng carbohydrate: 

Carbohydrate được xác định theo phương pháp của 

Neiselsen (2010), dịch mẫu sau khi nghiền nhuyễn 

đem ly tâm 10.000 vòng trong 15 phút. Phần dịch 

phía trên được sử dụng cho xác định protein, phần 

cặn phía dưới được rửa lại 3 lần với nước cất bằng 

cách ly tâm 10.000 vòng trong 15 phút. Sau đó, 3,2 

mL H2SO4 đậm đặc (được làm lạnh) được thêm vào. 

Tiếp theo, 50 µL phenol được thêm vào, lắc đều và 

để yên trong 30 phút. Độ hấp thu quang phổ của hỗn 

hợp phản ứng được đo ở bước sóng 486 nm. Glucose 

được sử dụng như chất đối chứng dương để xây 

dựng phương trình đường chuẩn. Hàm lượng 

carbohydrate trong mẫu được xác định dựa trên 

phương trình đường chuẩn glucose với các nồng độ 

khác nhau. 

Xác định hàm lượng protein: Xác định protein 

theo phương pháp của Bradford (1976), hỗn hợp 

phản ứng gồm 500 µL dung dịch mẫu và 1 mL thuốc 

thử Brandford, lắc đều và để yên 20 phút ở nhiệt độ 

phòng. Độ hấp thu quang phổ của hỗn hợp phản ứng 

được đo ở bước sóng 595 nm. Albumin được sử 

dụng như chất đối chứng dương để xây dựng 

phương trình đường chuẩn.  

Xác định hàm lượng lipid: Hàm lượng lipid tổng 

được xác định theo phương pháp của Parkash et al. 

(2012). Ruồi giấm thử nghiệm được cân (m1) và cho 

vào ống nghiệm và sấy khô ở 60oC trong 48 giờ 

(m2). Ruồi giấm sau khi sấy khô được xác định trọng 

lượng, rồi tiếp tục thêm vào 1,5 mL diethyl ether và 

lắc liên tục 200 vòng/phút trong 24 giờ ở nhiệt độ 

phòng. Sau khi lắc, dung môi được loại bỏ và ruồi 

giấm một lần nữa được sấy khô ở 60oC trong 24 giờ, 

trọng lượng cuối cùng được xác định (m3). Hàm 

lượng lipid tương đối được tính theo công thức sau: 

% 𝑙𝑖𝑝𝑖𝑑 =  
(𝑚2 − 𝑚0) − (𝑚3 − 𝑚0)

(𝑚1 − 𝑚0)
 

Trong đó: mo là trọng lượng ống nghiệm 

m1 là trọng lượng ruồi ban đầu 

m2 là trọng lượng ruồi sau 48 giờ sấy khô 

m3 là trọng lượng ruồi cuối cùng 

2.2.7. Đánh giá hoạt tính ức chế các enzyme 

thuộc nhóm esterase và phosphatase 

Mười lăm ruồi giấm cái được chọn để đánh giá 

hoạt tính ức chế các enzyme thuộc nhóm esterase và 

phosphastase của cao chiết trâm ổi. Ruồi giấm được 

nghiền nhuyễn trong 500 µL dung dịch đệm natri 

phosphate lạnh (20 mM, pH 7,0), dung dịch nghiền 

được ly tâm 8000 vòng ở 4oC trong 20 phút, phần 

dịch lỏng phía trên được sử dụng để đánh giá hoạt 

tính acetylcholinesterase, carboxylesterase, acid 

phosphatase và alkaline phosphatase.  

Xác định hoạt tính acetylcholinesterase (AChE): 

Hoạt tính AChE được xác định theo phương pháp 

của Riaz et al. (2018). Hỗn hợp phản ứng gồm 50 

µL dịch chiết ruồi giấm, 50 µL acetycholin (2,6 

mM) và 1 mL đệm sodium phosphate (20 mM, pH 

7,0), được ủ ở 25oC trong 5 phút. Sau đó, thêm 400 

µL muối Fast blue B 0,3% vào để dừng phản ứng. 

Độ hấp thu quang phổ của hỗn hợp phản ứng được 

đo ở bước sóng 405 nm. 

Xác định hoạt tính carboxylesterase: Hoạt tính 

α-carboxyl và β-carboxyl được xác định theo 

phương pháp của Riaz et al. (2018). Hỗn hợp phản 

ứng gồm 50 µL dịch chiết ruồi giấm, 1 mL dung 

dịch đệm sodium phosphate (20 mM, pH 7,0) và 50 

µL α-naphtyl acetate hoặc β-naphtyl acetate. Hỗn 

hợp phản ứng được ủ ở 30oC trong 20 phút. Sau khi 

ủ, thêm 400 µL Fast blue B 0,3% vào hỗn hợp để 

dừng phản ứng. Để yên trong 15 phút ở 20oC. Độ 

hấp thu quang phổ của hỗn hợp phản ứng được đo ở 

bước sóng 430 nm đối với α-carboxyl và 590 nm đối 

với ꞵ-carboxyl. 

Xác định hoạt tính acid phosphatase (AcP) và 

alkaline phosphatase (AkP): Hoạt tính AcP và AkP 

được xác định theo phương pháp của Riaz et al. 

(2018). Hỗn hợp phản ứng gồm 50 µL dịch chiết 

ruồi giấm, 50 µL dung dịch đệm sodium phosphate 

(50 mM, pH 7,0) hoặc 50 µL dung dịch đệm Tris 

HCl (50 mM, pH 9,0) được thêm vào để xác định 

hoạt tính của AcP hoặc AkP. Cả hai hỗn hợp phản 

ứng được thêm 100 µL p-nitrophenyl phosphate và 

được ủ ở 37oC trong 15 phút, phản ứng enzyme được 

dừng lại bằng cách thêm dung dịch NaOH 0,5 N. Độ 

hấp thụ quang phổ của hỗn hợp phản ứng được đo ở 

bước sóng 440 nm.   

Phần trăm ức chế hoạt động của enzyme được 

tính như sau: 

% ứ𝑐 𝑐ℎế 𝑒𝑛𝑧𝑦𝑚𝑒

=
𝐴𝑏𝑠 𝑚ẫ𝑢 đố𝑖 𝑐ℎứ𝑛𝑔 − 𝐴𝑏𝑠 𝑚ẫ𝑢 𝑡ℎử 𝑛𝑔ℎ𝑖ệ𝑚

𝐴𝑏𝑠 𝑚ẫ𝑢 đố𝑖 𝑐ℎứ𝑛𝑔 − 𝐴𝑏𝑠 𝑚ẫ𝑢 𝑡𝑟ắ𝑛𝑔
𝑥100 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả định tính sơ bộ thành phần hóa 

học có trong cao chiết trâm ổi 

Kết quả định tính sơ bộ thành phần hóa học có 

trong cao chiết trâm ổi được trình bày ở Bảng 1. Kết 

quả cho thấy cao chiết trâm ổi có sự hiện diện của 
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các nhóm hợp chất khác nhau như alkaloids, 

flavonoids, saponins, phenolics, tanins, terpenoids, 

cardiac glycosides và steroids-triterpenoids. Tuy 

nhiên, không có sự hiện diện của coumarins trong 

cao chiết trâm ổi. Kết quả này cũng tương đồng với 

một số nghiên cứu trước đây về sự hiện diện của các 

nhóm hợp chất flavonoids, saponins, phenolics, 

tanins, terpenoids, cardiac glycosides và steroids-

triterpenoids có trong cây trâm ổi (Sen & 

Chakraborty, 2010; Zaki et al., 2013; Aritonang & 

Wuntu, 2019). 

Bảng 1. Kết quả định tính một số nhóm hợp chất 

có trong cao chiết trâm ổi 

Nhóm hợp chất Cao chiết trâm ổi 

Alkaloids  + 

Flavonoids  + 

Saponins  + 

Polyphenols + 

Tanins  + 

Terpenoids + 

Coumarins  - 

Cardiac glycoside + 

Steroids-triterpenoids + 

Ghi chú: (+): Có hiện diện; (-): Không hiện diện 

3.2. Polyphenols và flavonoids có trong cao 

chiết trâm ổi 

Hàm lượng polyphenols và flavonoids tổng 

trong cao chiết trâm ổi được xác định dựa vào 

phương trình hồi quy tuyến tính y= 0,0501x-0,0118, 

R2= 0,9946; y= 0,0046x+0,0218, R2=  0,9832 của 

chất chuẩn gallic acid và quercetin tương ứng. Kết 

quả cho thấy cao chiết trâm ổi có hàm lượng 

polyphenols và flavonoids tổng lần lượt là 123±2,30 

mg GAE/g cao chiết và 309±2,17 mg QE/g cao 

chiết. Trong nghiên cứu trước đây của Naz and Bano 

(2013) cũng đã xác định hàm lượng polyphenols và 

flavonoids có trong lá trâm ổi. Bằng phương pháp 

sắc ký lỏng cao áp (HPLC) thì hàm lượng 

polyphenols và flavonoids có trong trâm ổi cũng 

được xác định bởi Sousa et al. (2015) và Tsegay and 

Gebremedhin (2019). Từ đó cho thấy trâm ổi có khả 

năng tổng hợp hai hợp chất polyphenols và 

flavonoids. Hai hợp chất này cũng được các nghiên 

cứu trước đây chứng minh là có hoạt tính gây độc 

cho côn trùng (Melanie et al., 2020; Bordoloi et al., 

2021). Do vậy, các khảo sát tiếp theo sẽ được thực 

hiện để đánh giá hoạt tính gây độc của cao chiết xuất 

từ trâm ổi trên ruồi giấm D. melanogaster.  

3.3. Cao chiết trâm ổi có khả năng gây độc 

ấu trùng giai đoạn 2 ruồi giấm 

Kết quả khảo sát khả năng gây độc của cao chiết 

trâm ổi và thuốc trừ sâu thương mại Ascend được 

đánh giá thông qua tỉ lệ chết của ấu trùng giai đoạn 

2 sau 10 ngày khảo sát và nồng độ gây chết 50% 

(LD50) cũng được xác định. Kết quả được được trình 

bày ở Bảng 2 và Bảng 3. 

Bảng 2. Tỉ lệ chết của ruồi giấm sau 10 ngày khảo sát (%) 

Nghiệm thức Nồng độ cao chiết (hàng trên) và tỉ lệ chết ruồi giấm (hàng dưới) 

Ascend (µg/mL) 
0 5 10 20 30 40 

0,00±0,00 5,56±1,92 15,6±3,85 28,9±5,09 44,4±5,09 63,3±0,00 

Trâm ổi (mg/mL) 
0 50 100 150 200 250 

0,00±0,00 16,7±6,67 43,3±6,67 57,8±10,2 68,9±5,09 84,4±8,39 

Bảng 2 cho thấy cao chiết trâm ổi có khả năng 

gây độc tăng theo nồng độ khảo sát. Ở nồng độ 250 

mg/mL, cao chiết trâm ổi gây chết 84,4±8,39% ruồi 

giấm giai đoạn 2, cao hơn so với các nồng độ khảo 

sát còn lại. Tỉ lệ chết của ruồi giấm ở nghiệm thức 

thuốc sâu Ascend nồng độ 40 µg/mL thấp hơn so với 

cao chiết trâm ổi tại nồng độ 250 mg/mL.  

Bảng 3. Nồng độ gây chết 50% (LD50) của cao chiết trâm ổi và thuốc trừ sâu Ascend 

Nghiệm thức Phương trình hồi quy tuyến tính Giá trị LD50 

Ascend (µg/mL) y= 1,5719x-1,2125 R2= 0,9964 32,6 

Trâm ổi (mg/mL) y= 339.05x + 2.8042 R² = 0,9822 140 

Nồng độ gây chết 50% (giá trị LD50) của cao 

chiết trâm ổi và thuốc trừ sâu Ascend cũng được xác 

định dựa vào phương trình hồi quy tuyến tính tương 

ứng là 140 mg/mL và 32,6 µg/mL (Bảng 3). Theo 

Reed and Muench (1938), giá trị LD50 càng thấp thì 

độc lực của chất hoặc hợp chất càng cao. Nghiên cứu 

của Bagu et al. (2020) đã chứng minh cao chiết 

methanol từ cây hải đàn (Ximenia americana L.) 

gây độc trên ruồi giấm D. melanogaster có giá trị 

LD50 là 328 mg/mL, cao hơn giá trị LD50 của trâm ổi 

(140 mg/mL) xác định được trong nghiên cứu này. 

Từ đó cho thấy cao chiết của cây trâm ổi có khả năng 

gây độc trên ấu trùng giai đoạn 2 của ruồi giấm. 
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3.4. Cao chiết trâm ổi ảnh hưởng đến khả 

năng sinh trưởng và phát triển ruồi giấm 

Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của cao chiết 

trâm ổi đến quá trình sinh trưởng và phát triển của 

ruồi giấm được đánh giá sau 10 ngày khảo sát giai 

đoạn nhộng và sau 14 ngày khảo sát giai đoạn 

trưởng thành. Hoạt tính gây độc của cao chiết trâm 

ổi được đánh giá thông qua tỉ lệ chết của ruồi giấm 

trưởng thành trong tổng số nhộng hình thành hoàn 

toàn sau 10 ngày, kết quả thử nghiệm được trình bày 

ở Bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của cao 

chiết đến quá trình sinh trưởng và phát 

triển 

Nghiệm thức 

Tổng số nhộng 

sau 10 ngày 

khảo sát (Con) 

Tỉ lệ ruồi 

chất sau 14 

ngày (%) 

Đối chứng 150±12,2a 0,00±0,00b 

Ascend (30 µg/mL) 81,3±3,67b 54,7±4,70a 

Trâm ổi (20 mg/mL) 72,8±7,86b 55,9±2,09a 

Ghi chú: Các giá trị trung bình ± sai số chuẩn có 

chữ cái giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê (p>0,05, Tukey). 

Khi ruồi giấm được nuôi trong điều kiện có bổ 

sung cao chiết trâm ổi ở nồng độ 20 mg/mL, thức ăn 

và thuốc trừ sâu 30 µg/mL cho thấy có khả năng ức 

chế sự sinh trưởng và phát triển của ruồi giấm. Hiệu 

quả ức chế thể hiện qua tổng số ấu trùng giai đoạn 

nhộng hình thành sau 10 ngày khảo sát lần lượt là 

72,8±7,86 và 81,3±3,67 con trong điều kiện có cao 

chiết và thuốc sâu Ascend, thấp hơn so với nghiệm 

thức đối chứng sử dụng thức ăn tiêu chuẩn là 

150±12,2 con. Sau 14 ngày khảo sát, có hơn 50% 

ruồi chết ở giai đoạn nhộng và không thể phát triển 

lên giai đoạn trưởng thành ở cả nghiệm thức có bổ 

sung cao chiết và thuốc sâu. Bên cạnh đó, kết quả 

còn cho thấy tất cả ấu trùng giai đoạn nhộng của ruồi 

giấm được nuôi giữ trong môi trường thức ăn tiêu 

chuẩn đều phát triển thành ruồi trưởng thành. Điều 

này chứng minh ruồi giấm phát triển bình thường 

khi không chịu tác động từ các tác nhân gây stress 

có trong thuốc sâu Ascend hay chất độc có trong cao 

chiết trâm ổi. Có thể các hợp chất thứ cấp có trong 

cao chiết thực vật ảnh hưởng đến sự phát triển biến 

đổi về hình thái, ngăn cản quá trình biến đổi từ giai 

đoạn nhộng đến giai đoạn trưởng thành. Các nghiên 

cứu trước đây của Ayalew (2010), Katembo et al. 

(2020) và Melanie et al. (2020) đã chứng minh trâm 

ổi là một trong những tác nhân có khả năng kiểm 

soát sự phát triển của côn trùng. Do vậy, kết quả của 

khảo sát này phù hợp với các nghiên cứu trước đây 

về tính độc của trâm ổi. 

3.5. Cao chiết trâm ổi làm giảm khả năng dự 

trữ năng lượng của ruồi giấm 

Các thành phần dự trữ năng lượng cơ bản trong 

cơ thể ruồi giấm D. melanogaster trưởng thành gồm 

carbohydrate, lipid và protein được đánh giá sau 14 

ngày khảo sát (Bảng 5). Hàm lượng carbohydrate và 

protein được xác định dựa vào phương trình hồi quy 

tuyến tính lần lượt là y= 0,0011x+0,0974, R2= 

0,9803 và y= 0,0075x+0,0738, R2= 0,9825 tương 

ứng. 

Bảng 5. Kết quả đánh giá thành phần dự trữ năng lượng 

Nghiệm thức Carbohydrate (µg/mL) Lipid (%) Protein (µg/mL) 

Đối chứng 723±1,82a 13,0±0,80a 96,6±1,28a 

Ascend (30 µg/mL) 524±1,05b 5,61±0,99b 62,8±0,38b 

Trâm ổi (20 mg/mL) 291±7,57c 4,44±0,21b 51,9±1,35c 

Ghi chú: Các giá trị trung bình ± sai số chuẩn có chữ cái giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05, Tukey). 

Kết quả thí nghiệm cho thấy ruồi giấm trưởng 

thành sau 14 ngày tuổi được nuôi trong điều kiện có 

cao chiết trâm ổi và thuốc trừ sâu Ascend đã giảm 

đáng kể các thành phần dự trữ năng lượng gồm 

carbohydrate, lipid và protein, kết quả được trình 

bày ở Bảng 5. Hàm lượng carbohydrate, lipid và 

protein ở nghiệm thức cao chiết trâm ổi (20 mg/mL) 

có giá trị lần lượt là 291±7,57 µg/mL, 4,44±0,21% 

và 51,9±1,35 µg/mL, các giá trị này lần lượt thấp 

hơn 1,80, 1,26, 1,21 lần so với nghiệm thức thuốc 

trừ sâu và thấp hơn 2,48, 2,93, 1,86 lần so với 

nghiệm thức tiêu chuẩn. Như vậy, có thể cho rằng 

cao chiết trâm ổi có ảnh hưởng đến các thành phần 

dự trữ năng lượng của ruồi giấm. Năm 2010, 

Ayalew đã chứng minh trâm ổi có thể xua đuổi và 

gây tử vong đối với côn trùng Sitophilus zeamais. 

Hàm lượng các thành phần dự trữ năng lượng trong 

buồng trứng của ruồi giấm cũng được báo cáo là 

giảm khi tiếp xúc với thuốc trừ sâu Oberon 

(Kissoum et al., 2020). 

3.6. Kết quả đánh giá hoạt tính ức chế các 

enzyme thuộc nhóm esterase và 

phosphatase 

Sự ảnh hưởng của cao chiết trâm ổi đến hoạt tính 

của các enzyme thuộc nhóm esterase và phosphatase 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1532045619303825
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trong cơ thể ruồi giấm trưởng thành được đánh giá 

thông qua phần trăm ức chế hoạt động enzyme sau 

14 ngày khảo sát, được trình bày ở Bảng 6. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy tại nồng độ 20 

mg/mL cao chiết trâm ổi có khả năng ức chế hoạt 

tính của các enzyme thuộc nhóm esterase và 

phosphatase, cụ thể AChE bị ức chế 58,9±6,65%, α-

carboxyl bị ức chế 26,6±0,55%, β-carboxyl bị ức 

chế 29,9±3,60%, AcP bị ức chế 76,1±0,90%  và AkP 

bị ức chế 38,4±7,05%. Ở nghiệm thức cao chiết trâm 

ổi có phần trăm ức chế hoạt tính enzyme cao hơn 

đáng kể so với thuốc trừ sâu ở nồng độ 30 µg/mL 

(AchE: 17,4±3,97%, α-carboxyl: 16,6±0,33%, β-

carboxyl: 23,7±1,01%, AcP: 28,3±1,86% và AkP: 

4,76±3,37%). Phần trăm ức chế hoạt tính enzyme 

AChE, α-carboxyl, β-carboxyl, AcP và AkP ở 

nghiệm thức cao chiết cao gấp 3,39, 1,60, 1,26, 2,70 

và 8,07 lần so với nghiệm thức thuốc trừ sâu tương 

ứng. Nghiên cứu trước đây cũng đã chứng minh 

AChE bị ức chế bởi thuốc trừ sâu và chất độc liên 

quan đến hệ thần kinh. Carboxylesterase và β-

carboxylesterase là các enzyme phổ biến đã được 

xác định trong hầu hết tất cả các sinh vật sống có 

chức năng bảo vệ tế bào khỏi tác nhân gây độc ngoại 

sinh (Cashman et al., 1996; Satoh & Hosokawa, 

1998). Riaz et al. (2018) cũng cho rằng các hợp chất 

tự nhiên từ thực vật có khả năng ức chế hoạt động 

của các enzyme AChE, α-carboxyl, β-carboxyl, AcP 

và AkP trên mô hình ruồi giấm thí nghiệm. Do đó, 

tác động ức chế hoạt tính các enyme này của cao 

chiết trâm ổi có thể là nguyên nhân dẫn đến làm ruồi 

chết. Vấn đề này cần được nghiên cứu ở các thử 

nghiệm tiếp theo về cơ chế tác dụng ức chế các 

enzyme này. 

Bảng 6. Kết quả đánh giá hoạt tính ức chế các enzyme thuộc nhóm esterase và phosphatase 

Nghiệm thức AChE -carboxyl -carboxyl AcP AkP 

Ascend (30 µg/mL) 17,4±3,97b 16,6±0,33b 23,7±1,01a 28,3±1,86b 4,76±3,37b 

Trâm ổi (20 mg/mL) 58,9±6,65a 26,6±0,55a 29,9±3,60a 76,1±0,90a 38,4±7,05a 

Ghi chú: Các giá trị trung bình ± sai số chuẩn có chữ cái giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05, Tukey). 

4. KẾT LUẬN 

Cao chiết trâm ổi có sự hiện diện của các hợp 

chất có hoạt tính gây độc như alkaloids, flavonoids, 

saponins, phenolics, tanins, terpenoids, cardiac 

glycosides và steroids-triterpenoids. Hàm lượng 

polyphenols và flavonoids tổng có trong cao chiết 

cũng được xác định với giá trị lần lượt là 123±2,30 

mg GAE/g cao chiết và 309±2,17 mg QE/g cao 

chiết. Trên mô hình ruồi giấm D. melanogaster, cao 

chiết trâm ổi có giá trị LD50 là 140 mg/mL. Ở nồng 

độ 20 mg/mL, cao chiết gây ảnh hưởng đến quá trình 

sinh trưởng và phát triển của D. melanogaster. Điều 

này được chứng minh thông qua tỉ lệ ruồi chết tăng, 

các thành phần dự trữ năng lượng giảm và các 

enzyme thuộc nhóm esterase và phosphatase bị ức 

chế hoạt tính đáng kể. Các nghiên cứu sâu hơn về 

hoạt tính gây độc của trâm ổi là cần thiết để xác định 

hoạt tính kháng côn trùng của loài thực vật tiềm 

năng này nhằm mục đích sử dụng trong việc phòng 

trừ và quản lí dịch hại côn trùng. 
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